
Từ Đến

I

1A Ngã tư chợ Hẻm Trường TH Long
Phú A (Đoàn Thế Trung) 3,500

1A Ngã tư chợ Cầu sắt 3,500
2A Cầu Khoang Tang Hết ranh UBND huyện 1,500

1C
Hẻm Trường TH Long

Phú A   ( Đoàn Thế
Trung)

Cầu Khoang Tang 2,000

1C Ngã tư chợ Hẻm nhà ông (Nhu ấp 3) 2,000

Thị trấn Long Phú 

1
 Đoàn Thế
Trung

2
 Lương
Đình Của

                        PHỤ LỤC 8: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI HUYỆN LONG PHÚ
1. Đối với Đất ở tại đô thị:

Đơn vị tính: 1.000đồng/m2

STT Tên đường
Loại

đường,
mức.

Đoạn đường

Giá đất

1C Ngã tư chợ Hẻm nhà ông (Nhu ấp 3) 2,000
1B Ngã tư chợ Hẻm Ba Min 2,800
1C Hẻm Ba Min Cầu Tân Lập 2,000

3A
Kênh Năm Nhạo ( tính

về phía lộ) Giao lộ Nam Sông Hậu 550

2A Đầu đất ông Nhu Hết Chùa Năm ông 1,400
1C Cầu Sắt (chợ) Cầu Tân Lập (lộ mé

sông)
2,000

3A Cầu Sắt (chợ) Nhà máy Mậu Sương
(Cũ)

700
2C Cầu Khoang Tang Cầu Tân Lập (lộ mé

sông)
850

2B Giáp Chùa Năm ông Cống bà Bảy Vườn 1,050
3A Cống bà Bảy Vườn Ngã 3 lộ mới 500

3C
Cầu Khoang Tang (đi

Khoang Tang)
Ranh ấp 4 250

3A Ngã 3 UBND thị trấn Cầu chùa phật 700

2B Đầu hẻm 7 Nhiên Ngã 3 lộ mới 1,400

2C GiápUBND huyện Hết đất  Ông Tư đồng hồ
(Tỉnh lộ 6 cũ) 810

3B
Giáp đất Ông Tư đồng

hồ (Tỉnh lộ 6 cũ) Ranh xã Tân Hưng 380

3C Giao lộ Nam Sông Hậu Bến phà Đại Ân 1(giáp
lộ Nam Sông Hậu) 250

2
 Lương
Đình Của

3
 Đường
Tỉnh 933



1C Ngã 3 Huyện ủy Đầu Hẻm 7 Nhiên 2,000
2B Ngã 3 lộ mới Cống Bệnh Viện 1,100
2C Cống Bệnh Viện Kênh năm Nhạo 850
1C Cầu Sắt (chợ) Ngã 3 UBND thị trấn 2,000
2C Ngã 3 UBND thị trấn Đầu Hẻm trại giam cũ 850
3A Đầu Hẻm trại giam cũ Hết Nghĩa trang thị trấn 600
3B Giáp Nghĩa trang thị

trấn
Ranh xã Long Phú 400

2C Cầu Sắt (chợ) Hết đất  Tư Xiêm 850
3C Đầu đất Tư Khương Giáp Chùa Ông Bổn 230

3A
Lộ cặp sông từ chợ

Long Phú
Giáp Chùa Năm Ông 800

3C Giáp đất Tư Xiêm  Hết đất Thạch De 220
2C Ngã 3 đập Hết đất ông Quyền 850
3C Đường trại giam cũ Giáp Chùa nước mặn 220

3C
Ngã 3 vào Đình Nguyễn

Trung Trực Vàm hải Quân 300

3C Cầu Nam sông Hậu Vàm hải Quân 300

3C
Đầu đất Trạm Quản Lý

Thủy Nông
Cầu Nam sông Hậu (ấp

2)
280

7
 Đường
Nam Sông
Hậu

4
 Đ. Đặng
Quang
Minh

5  Đ. Huyện 9

6
 Đ. Nguyễn
Trung Trực

3C
Đầu đất Trạm Quản Lý

Thủy Nông
Cầu Nam sông Hậu (ấp

2)
280

3B
Giáp ranh xã Long Phú

(phía giáp lộ)
Cầu Nam sông Hậu (ấp

2)
250

3A
Cầu Nam sông Hậu

(ấp 2) Cống (phà Đại Ân 1) 260

3B
Cống (phà Đại Ân 1)

phía lộ
Cống Bào biển (ranh xã

Long Đức) 300

1C 1,500
3C Xóm Kinh xáng ấp 3 Hết đất ông kép 200
3C 200
3B Nhà máy Mậu xương Hết đất ông Huỳnh

Thiện
300

3A
Nhà máy Ông Đức (qua
lộ vòng cung Khoang

Tang)
Hết đất ông Thạch Cơm 200

3C Cầu Đầu Sóc(lộ đal) Giáp Tân Hưng 200
1C 1,500
1C 1,000

II
Xã Đại
Ngãi

1 1A Ngã 3 Vĩnh Thuận Đền thờ Phật Mẫu 1,600
2 1A 4,200
3 1B Đền thờ Phật Mẫu Bưu điện 1,200

Hai đường cặp hông chợ Đại Ngãi

7
 Đường
Nam Sông
Hậu

Đường vào nhà lồng chợ ấp 3

Đường vào bãi rác TT Long Phú (suốt đường)

8  Đ. Bổ sung

Đường nội ô Chợ Tân Long
Đường nội ô chợ đập ấp 2

6
 Đ. Nguyễn
Trung Trực



4 1A Ngã 3 Vĩnh Thuận Ngã 3 nhà ông Xe 2,200
5 1A Ngã 3 nhà ông Xe Ngã 4 ông Thép 2,000
6 1B Ngã 4 ông Thép Hẻm Ba Ngọt 1,200
7 1C Hẻm Ba Ngọt Khu chợ mới 1,200
8 1A Ngã 3 Vĩnh Thuận Ngã 3 ông Lâm 2,000
9 1A Ngã 3 Năm Thuận Bến phà 1,200

10 1A Bến phà
Hẻm Tây Nam (Lộ cặp

sông)
1,600

11 1B Hẻm Tây Nam Hết đât chợ mới (Lộ cặp
sông)

1,200

12 1B Giáp đất chợ mới Hẻm 7 Công 750

13 1C Hẻm 7 Công Cầu Đại Ngãi (Lộ cặp
sông)

600

1A Cầu Đại Ngãi Ngã 4 (giao với QL60) 300

1A Ngã 4 (giao với QL60) Ranh xã Song Phụng
(nhà ông Phát)

600

1B Đầu đất  Bà My
Bến phà (QL60 đoạn

mới mở) 500

1A Đầu Phân viện Lộ Nam Sông Hậu
(QL60)

750

14
 Đ. Nam
Sông Hậu

15  Quốc lộ 60

1A Đầu Phân viện Lộ Nam Sông Hậu
(QL60)

750

1A Lộ Nam Sông Hậu Ngã 3 Bưu điện (QL60) 750
1A Ngã 3 Bưu điện Ngã 3 NămThuận 750
1A Ngã 3 Năm Thuận Sông Hậu (QL60) 750
1B Giáp Phân viện Cầu Mương Điều

(QL60)
600

3A Đường Nhà thờ Suốt đường 600
1A Đường Di Long Suốt đường 800
3A Đầu đất Ông Luỹ Hết đất bà Cúc 400

16
1 Hẻm Tổ Điện lực Suốt đường 550
1 Hẻm đội Thuế Suốt đường 700
2 Hẻm Tây Nam Suốt hẻm 550
2 Hẻm Lò Bún Suốt hẻm 550
2 Hẻm Ba Ngọt Suốt hẻm 550
2 Hẻm Cây Gòn Suốt hẻm 550
2 Hẻm Thiên Hậu Cung Suốt hẻm 550
2 Hẻm từ hẻm Ba Ngọt đầu lộ đal sân Banh 420
2 Hẻm ông Trạng Suốt hẻm 300
2 Hẻm ông Chà Suốt hẻm 550
2 Hẻm Hai Mành Suốt hẻm 550
2 Hẻm ông Hợp Suốt hẻm 300

15  Quốc lộ 60

16.1



III

1 1A Công An Xã
Hết đất ông Phạm Văn

Khởi 5,000

2 1A 5,000
3 1B Ngã 4 ông Xưa Ngã 4 Hoà Đức 2,300
4 1A Ngã 4 nhà Thanh Vân Hết đất Ông Hấu 2,700
5 1A Ngã 4 nhà ông Nía Hết quán cà phê ông Nỉ 2,600
6 1C Ngã 4 Hòa Thành Cổng trường Tiểu học A 2,100
7 1B Ngã 4 Hoà Đức Kênh cầu mát 600
8 1C Quán Thanh Vân Cống ông Hiệp 1,000
9 2A Kinh ông Thầy Pháp Kinh ông Vinh (bên

sông)
400

10 2A Cầu Huyện đội Cầu Hội Trung 1,200
11 2A Lộ Sóc Giữa Suốt lộ 450

12 2B Huyện đội Kinh ông Vinh (lộ cặp
kinh xáng)

250

13 1D Giáp đất Phạm Văn
Khởi

Tỉnh lộ 8 1,800
14 1B Công An Xã Hết UBND xã 2,000

15 1C
Chùa Phước Đức Cổ

Miếu Cầu Vĩnh Tường 1,000

Xã Lịch Hội Thượng

Hai đường cặp hông chợ

15 1C
Chùa Phước Đức Cổ

Miếu Cầu Vĩnh Tường 1,000

16 1D Đầu đất ông Đum Cống ông Hiệp 890

17 2C Kênh Giồng Chát Kênh Thầy Pháp (bên
sông)

240


